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ÑOÄC TOÁ NAÁM MOÁC FUMONISIN
(Bài tổng hợp)

Đặng Hữu Anh1,2, Attila Zsolnai2, Melinda Kovács2, Nguyễn Bá Hiên1

Độc tố nấm mốc ngày càng được quan tâm 
bởi tác động của chúng đến sức khỏe của động 
vật và người. Trong những độc tố nấm mốc đã 
được phát hiện, Fumonisin B1 được Cơ quan 
nghiên cứu quốc tế về ung thư (International 
Agency for Research on Cancer – IARC) xếp 
vào nhóm 2B (nhóm những độc tố có khả năng 
gây ung thư cho người). Fumonisin là độc tố 
nấm mốc được sinh ra chủ yếu từ ngô và các sản 
phẩm của ngô. Ở Việt Nam, ngô là cây lương 
thực quan trọng đứng thứ hai sau cây lúa và 

đặc biệt quan trọng đối với ngành chăn nuôi. 
Năm 2014, sản lượng ngô toàn quốc đạt khoảng 
5,65 triệu tấn và định hướng đạt 9 triệu tấn vào 
năm 2020 (Hồ Cao Việt, 2014). Do vậy, những 
nghiên cứu về Fumonisin ở Việt Nam cần được 
thúc đẩy nhằm cung cấp những thông tin khoa 
học cũng như đề xuất giải pháp kiểm soát độc tố 
này để bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

1. Nguồn gốc, phân loại và cơ chế tác động 
của Fumonisin
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Hình 1. Fumonisin và cấu trúc của Sphinganine, Sphingosine (Smith, 2007)
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Độc tố nấm mốc Fumonisin là sản phẩm của 
nhiều loài nấm Fusarium, đặc biệt là Fusarium 
verticillioides, Fusarium proliferatum và 
khoảng hơn 10 loài khác. Ngoài ra, người ta cũng 
đã phát hiện thấy Fumonisin ở nấm Aspergillus 
niger và Aspergillus awamori vào năm 2007 và 
2010 (Frisvad và cộng sự, 2007; Varga và cộng 
sự, 2010). Độc tố nấm mốc Fumonisin được 
chia thành nhiều loại dựa vào cấu trúc hóa học 
và những đồng phân. Về cơ bản, Fumonisin 
gồm 4 loại là Fumonisin A (FA), Fumonisin B 
(FB), Fumonisin C (FC) và Fumonisin P (FP), 
trong đó FB, đặc biệt là FB1 được tìm thấy nhiều 
nhất và ảnh hưởng lớn nhất đến sức khỏe vật 
nuôi và con người.

Trong cấu trúc hóa học của Fumonisin có 
chuỗi cacbon rất bền vững và tương tự với cấu 
trúc của Sphinganine và Sphingonine (hình 1). 

Do vậy, Fumonisin can thiệp vào quá trình 
sinh tổng hợp và chuyển hóa sphingolipid, một 
loại hợp chất có vai trò đặc biệt quan trọng cho 
quá trình hình thành lipoprotein, màng tế bào 
cũng như quá trình điều chỉnh hoạt động và trao 
đổi tế bào. Từ đó, Fumonisin ảnh hưởng đến sức 
khỏe động vật và người theo nhiều cách khác 
nhau (Quinn và cộng sự, 2011).

2. Ảnh hưởng của Fumonisin đến sức khỏe 
của động vật và người 

Những tác hại của Fumonisin tới sức khỏe 
động vật và người đã được chứng minh bởi 
nhiều nghiên cứu khoa học. Fumonisin gây ra 
hiện tượng leukoencephalomalacia (ELEM) 
ở ngựa, phù phổi ở lợn (porcine pulmonary 
oedema – PPE), suy giảm miễn dịch ở gia cầm 
và ung thư thực quản ở người (bảng 1). 

Bảng 1. Ảnh hưởng của FB1 đến sức khỏe của động vật

Loài Lứa tuổi Liều FB1 
gây độc

Thời gian
(ngày) Tác động Tham khảo

Ngựa 9 tháng 
(150 kg)

29,7 
mg/kg P 33

Triệu chứng thần kinh (đờ đẫn), 
thay đổi tính nết, mất cảm giác ở 
môi và lưỡi, triệu chứng ELEM

Kellerman và cộng 
sự, 1990

Trâu, bò Bê 
(230 kg)

148µg/g 
thức ăn 31

Tăng hàm lượng bilirubin và 
cholesterol. Có biểu hiện bệnh lý 
vi thể nhẹ ở gan

Osweiler và cộng 
sự, 1993

Lợn Lợn đực 
(40-55kg)

20 mg/kg 
P/ngày 3 - 5 Lợn bị phù phổi, hôn mê và chết Osweiler và cộng 

sự, 1992

Gà 1 ngày 75mg/kg thức 
ăn/ngày 21

Tăng mức độ Sphinganine tự 
do và tăng tỷ lệ sphinganine/
sphingosine

Weibking và cộng 
sự, 1993

Vịt 7 ngày 32 mg/kg 
thức ăn/ngày 21 - 56 Giảm tăng trọng, tăng khối lượng 

gan, lách, dạ dày cơ
Tran và cộng sự, 
2005

Cá Cá chép
1 năm tuổi

100 mg/kg 
thức ăn 42 Thoái hóa không bào não, hoại tử 

tế bào thần kinh
Kovačić và cộng 
sự, 2009

Ngựa là động vật mẫn cảm nhất với 
Fumonisin. Độc tố dẫn đến hiện tượng ELEM, 
là bệnh nghiêm trọng, gây tử vong cao ở ngựa. 
Khi ngựa bị bệnh này, những mô tế bào não bị 
phá hủy và ngựa có triệu chứng liệt chân, liệt 
mặt (một số bị mù), trạng thái lờ đờ hoặc bị kích 
thích. ELEM có thể tiếp diễn và gây chết ngựa 
sau 2-3 ngày. Bệnh tích đặc trưng khi mổ khám 

là những phần hoại tử ở mô não và tủy sống. 

Ở lợn, Fumonisin gây ra hiện tượng tăng sản 
ở gan và phù phổi. Ngoài ra nhịp tim ở những 
lợn có khẩu phần ăn hàng ngày chứa 20mg FB1/
kg thể trọng thấp hơn so với nhóm đối chứng. 
FB1 còn có khả năng gây ức chế sự phát triển 
của những tế bào tiết ở các tuyến.
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Gia súc nhai lại có khả năng đề kháng cao với 
Fumonisin. Trong một thí nghiệm khi sử dụng 
Fumonisin với lượng 148 mg/kg thức ăn trong 
31 ngày liên tục với bê, Osweiler và cộng sự 
(1993) chỉ quan sát thấy có hiện tượng trúng độc 
gan nhẹ. Những thí nghiệm của một số nhà khoa 
học khác về khả năng gây độc của Fumonisin 
với bò và dê đều không quan sát được dấu hiệu 
thay đổi nào về lâm sàng. 

Ở gia cầm và thủy cầm, FB1, FB2 và FB3 có 
khả năng gây chết phôi gà với tỷ lệ tương ứng là 
56%, 18,4% và 14,6% khi gây nhiễm với lượng 
16 µg/ phôi (Henry và Wyatt, 2001). Ngoài ra, 
FB1 làm giảm tăng trọng, gây tiêu chảy, làm tăng 
trọng lượng của gan, dạ dày cơ, dạ dày tuyến, 
teo tuyến ức, hoại tử điểm ở gan khi được cho 
ăn với liều trên 100mg/kg thức ăn. Fumonisin 
cũng làm giảm tăng trọng của vịt và làm tăng 
khối lượng của gan và thận khi được cho ăn với 
liều 32mg/kg thức ăn.

Ở người, từ năm 1992, người ta đã cho rằng 
Fumonisin có liên quan đến bệnh ung thư thực 
quản. Do hạn chế về việc thiết kế thí nghiệm, 
nên không có cách nào minh chứng trực tiếp vai 
trò của Fumonisin trong việc gây hại cho sức 
khỏe của người. Tuy nhiên, những nghiên cứu 
hồi cứu cho thấy, có sự liên quan giữa việc sử 
dụng ngô (nhiễm Fusarium verticillioides và 
Fumonisin) và tỷ lệ mắc ung thư thực quản ở 
người (Marasas và cộng sự, 2004).

Cơ quan an toàn thực phẩm châu Âu (EFSA) 
từ năm 2005 đã đề cập đến chỉ số NOAEL (No 
observed adverse effect level – Mức tác động 
có hại không thể quan sát được) và LOAEL 
(Lowest observed adverse effect level – Mức 
tác động có hại thấp nhất có thể quan sát được) 
của Fumonisin đối với sức khỏe của động vật và 
người. Theo đó, chỉ số LOAEL cho FB1 ở ngựa 
và lợn là 200 µg/kg thể trọng/ngày, ở gia cầm là 
2 mg/kg thể trọng/ngày, ở cá là 10 mg/kg thức 
ăn. Đối với loài nhai lại, chỉ số NOAEL là 600 
µg/kg thể trọng/ngày (EFSA, 2014).

3. Thành tựu nghiên cứu và một số hoạt động 
liên quan đến kiểm soát Fumonisin tại Việt 
Nam

Theo Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 

19 tháng 12 năm 2007 của Bộ Y tế, giới hạn 
tối đa hàm lượng Fumonisin trong ngô là 1000 
µg/kg. Năm 2009, đã có Tiêu chuẩn Việt Nam 
(TCVN 8162:2009) về xác định Fumonisin B1 
và B2 trong ngô, sau đó tiêu chuẩn này được cập 
nhật tiếp vào năm 2013 (TCVN 9711:2013). 
Năm 2011, Bộ Y tế đã ra văn bản chi tiết, quy 
định về quy chuẩn kỹ thuật và giới hạn ô nhiễm 
Fumonisin tổng số trong thực phẩm tại QCVN 
8-1:2011/BYT ban hành theo thông tư số 
02/2011/TT-BYT ngày 13 tháng 01 năm 2011. 
Theo đó, giới hạn hàm lượng Fumonisin được 
phép có mặt trong ngô chưa qua chế biến là 
4000 µg/kg, trong ngô sử dụng làm thực phẩm 
là 1000 µg/kg, trong bánh snack cũng như đồ 
ăn điểm tâm từ ngô là 800 µg/kg và trong thực 
phẩm chế biến từ ngô hay các thực phẩm khác 
dành cho trẻ dưới 36 tháng tuổi là 200 µg/kg. 
Việt Nam cũng là một trong số ít nước thuộc 
khối ASEAN có đăng ký giới hạn độc tố nấm 
mốc Fumonisin trong thực phẩm vào năm 2014 
(gồm Brunei, Indonesia, Singapore và Việt 
Nam). Năm 2016, Đỗ Hữu Tuấn và cộng sự đã 
khảo sát và lựa chọn được điều kiện tối ưu cho 
quy trình xác định đồng thời đa độc tố vi nấm, 
trong đó có Fumonisin B1. Quy trình đã được 
thẩm định đạt tiêu chuẩn của châu Âu về các 
tiêu chí: độ chọn lọc, khoảng tuyến tính, giới 
hạn định lượng, độ lặp lại và tỷ lệ thu hồi.

Mặc dù có một số thành tựu trong xây 
dựng phương pháp xác định hàm lượng độc 
tố Fumonisin trong thực phẩm và đưa ra quy 
chuẩn Việt Nam, nhưng số lượng nghiên cứu 
được công bố về thực trạng nhiễm độc ở thức ăn 
gia súc và thực phẩm cho người còn rất khiêm 
tốn. Theo nghiên cứu của Dian và cộng sự năm 
1995, Fumonisin đã từng được tìm thấy ở 14/15 
mẫu ngô ở Việt Nam. Năm 2014, một nhóm 
những nhà nghiên cứu thuộc Phân Viện chăn 
nuôi Nam Bộ, Viện Chăn nuôi đã tiến hành đánh 
giá ảnh hưởng của độc tố Fumonisin trên đàn 
lợn thịt và hiệu quả chăn nuôi khi sử dụng chất 
hấp phụ độc tố bổ sung thức ăn. Kết quả nghiên 
cứu cho thấy, Fumonisin làm giảm khả năng thu 
nhận thức ăn của lợn và việc sử dụng chất hấp 
phụ độc tố đem lại hiệu quả rõ rệt trong việc cải 
thiện hệ số chuyển hóa thức ăn.
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